Tiết 14+15 - Bài 12: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp.
- Biết được sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm. 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ để thấy rõ nước ta có cơ cấu công nghiệp đa dạng.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ công nghiệp, lược đồ công nghiệp hoặc Atlat địa li VN để thấy rõ sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm các trung tâm công nghiệp ở nước ta. Xác định trên bản đồ công nghiệp hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng, hai trung tâm công nghiệp lớn nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phân tích mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên và MT với hoạt động sản xuất công nghiệp
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Nhận thức được đường lối CNH-HĐH của Đảng và nhà nước, những tác động của CN đối với sự phát triển các ngành kinh tế khác, ý thức học tập góp mình vào công cuộc phát triển.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ CN Việt nam
- Tài liệu hình ảnh về CN nước ta
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Tiết theo PPCT
	Ngày dạy
	Nội dung

	1
	19/10/2022
	Mục I + Mục II (Mục 1+2)

	2
	25/10/2022
	Mục II (Mục 2+3) + Mục III 


1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ: GV cung cấp một số hình ảnh về các ngành công nghiệp và yêu cầu HH trả lời câu hỏi: Quan sát các hình dưới đây em hãy cho biết những ngành công nghiệp nào và em biết gì về những ngành công nghiệp đó?
-  GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Cơ cấu ngành công nghiệp 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS quan sát kênh chữ, biểu đồ hình 12.1 và bản đồ công nghiệp Việt Nam và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
+ Hệ thống CN của nước ta gồm các thành phần nào?
+ Đọc tên các ngành CN trọng điểm? Sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp ở nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ?
+ Ngành CN trọng điểm là gì?
+ Nêu vai trò của ngành CN trọng điểm?
+ Em có nhận xét gì về các ngành công nghiệp ở nước ta? 
+ Xác định vùng tập trung CN ở nước ta?
- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc ghi vào giấy nháp, GV phải quan sát theo dõi.
- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét và bổ sung đáp án.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Cơ cấu ngành công nghiệp
- Ngành CN nước ta phát triển nhanh.
- Cơ cấu ngành đa dạng: có đầy đủ các ngành CN thuộc các lĩnh vực như chế biến lương thực thực phẩm, khai thác nhiên liệu....
- Một số ngành CN trọng điểm được hình thành.
- Phân bố: tập trung ở một số vùng như Đông nam bộ, đồng bằng sông Hồng





2.2. Hoạt động 2: Các ngành công nghiệp trọng điểm 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ công nghiệp Việt Nam, phân nhóm thảo luận theo nội dung:
+ Nhóm 1, 2: Tên khoáng sản nhiên liệu, nơi phân bố, sản lượng khai thác?
+ Nhóm 3, 4: Kể tên các nhà máy thủy điện, nhiệt điện? Nơi phân bố? Tình hình phát triển? Nhận xét về nơi phân bố của 2 ngành thủy điện và nhiệt điện?
+ Nhóm 5, 6: Tên các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, tỉ trọng, nơi phân bố? Vì sao ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất?
+ Nhóm 7, 8: Tình hình phát triển, nơi phân bố của ngành công nghiệp dệt may? Vì sao ngành dệt may lại phân bố ở những tỉnh, thành phố đó?
- HS tiến hành thảo luận theo nội dung, GV theo dõi ,hỗ trợ .
- HS các nhóm đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức và lồng ghép bảo vệ môi trường, liên hệ thực tế ở địa phương.
	II. Các ngành công nghiệp trọng điểm
1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu
- Khai thác than: sản lượng khoảng 40 triệu tấn (năm 2007), tập trung ở Quảng Ninh.
- Khai thác dầu khí phát triển mạnh, tập trung ở thềm lục địa phía Nam. Đây là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng.
2. Công nghiệp điện
- Năm 2007 sản xuất hơn 64 tỉ kwh , gồm nhiệt điện và thuỷ điện.
+ Nhiệt điện: tập trung ở Quảng Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu (VD)
+ Thuỷ điện: Phân bố trên các sông có trữ năng thuỷ điện lớn (VD)
3. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất CN, cơ cấu ngành đa dạng, có vai trò to lớn đối với đời sống.
- Các phân ngành chính : chế biến các sản phẩm trồng trọt, chế biến sp chăn nuôi, thuỷ sản…
- Phân bố: rộng khắp, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn.
4. Công nghiệp dệt may
- CN dệt may là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng.
- Phân bố:: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng…
5. Các ngành CN nặng khác:  (Giảm tải)




2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu các trung tâm công nghiệp lớn -
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV treo bản đồ công nghiệp và yêu cầu HS quan sát, xác định trung tâm công nghiệp và các khu vực công nghiệp lớn ở nước ta.
- Hs quan sát bản đồ và tìm nơi phân bố 
- HS lên bảng xác định trên bản đồ, HS khác nhận xét và bổ sung đáp án.
- Gv nhận xét và chuẩn kiến thức.
	III.CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP LỚN:
- Trung tâm công nghiệp lớn: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
- Khu vực tập trung công nghiệp: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV cho HS nghe và trả lời nhanh các câu hỏi sau:
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị công nghiệp (năm 2002)?
A. Công nghiệp điện .
B. Công nghiệp dệt may.
C. Công nghiệp khai thác nhiên liệu .
D. Công nghiệp chế biến lương thực ,thực phẩm.
Câu 2: Ngành công nghiệp năng lượng (thủy điện ) phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên nào?
A. Khoáng sản kim loại.
B. Khoáng sản năng lượng .
C. Khoáng sản phi kim loại.
D. Thủy năng của sông suối. 
Câu 3: Tên nhà máy nhiệt điện chạy bằng than là 
A. Phả Lại 
B. Phú Mỹ
C. Bà Rịa
D. Thủ Đức
- Xác định trên bản đồ tên các ngành công nghiệp ở hai trung tâm công nghiệp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh?
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Sưu tầm một số hình ảnh về các ngành công nghiệp chủ yếu của Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Ôn tập các bài đã học.
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